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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở y tế

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất cơ sở thể dục - thể thao

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thảiDRA

TON

Đất tín ngưỡngTIN

Đất nghĩa trang, nghĩa địaNTD

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suốiSON

Đất có mặt nước chuyên dùngMNC

Đất bằng chưa sử dụngBCS

Đất đồi núi chưa sử dụngDCS

LUC

LUK

BHK

CLN

RSX

RPH

NTS

NKH

TSC

CAN

Đất trụ sở cơ quan,CTSN nhà nước

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DVH

DYT

DGD

DTT

TMD

SKC

SKX

DGT

DTL

DSH

DBV

DCH

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

Đất SX vật liệu xây dựng, gốm sứ

mã HT

Cầu bê tông

Mở rộng đường giao thông

Quy hoạch đường giao thông

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

Đường tỉnh lộ và số đường

Sông, hồ, ao, suối

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

Bưu điện - Trạm y tế - Trường học

Chùa - Nhà thờ 

Sân vận động 

UBND Huyện - Xã

125,1
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KÝ HIỆU KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

mã HT

mã HT

mã HT

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DDT Đất có di tích danh thắng

LMU
Đất làm muối

Đất có di tích, danh thắngDDT

Đất trồng cây hàng năm khác

CHÚ DẪN

mã HT

mã HTONT Đất ở tại nông thôn

ODT Đất ở tại đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HÀ TĨNH

GIÁM ĐỐC
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CHỦ TỊCH

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN NGHI XUÂN
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CỬA SÓT

XÃ TÂN LỘC

XÃ HỒNG LỘC

XÃ THỊNH LỘC

XÃ PHÙ LƯU

XÃ THẠCH CHÂU

XÃ MAI PHỤ

XÃ THẠCH MỸ

XÃ ÍCH HẬU

XÃ THẠCH KIM

XÃ BÌNH AN

cầ
u
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ộ
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ộ

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

7.085,42 ha

TỶ LỆ 1 : 10 000

Đập Khe Hao

Hồ Khe Hao

Đập Khe Cấy

(Tổng diện tích tự nhiên 11.697,31 ha) 
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BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2030
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PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HUYỆN LỘC HÀ

TRƯỞNG PHÒNG

Ngày        tháng       năm 2024

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Lộc Hà

TT LỘC HÀ

Cụm Công nghiệp Thạch Bằng

Khu du lịch phía Nam

Khu du lịch phía Bắc

Cụm Công nghiệp An Thịnh

Khu du lịch phía Nam

Cụm Công nghiệp 

Tổ hợp nghỉ dưỡng

Sân Golf quốc tế Thịnh Lộc

Hồng Tân

Cảng cá

ONT

Thịnh Lộc
MR trg. TH

QH SVH Huyện

điện rác Hồng Lộc
QH nhà máy

Chùa Xuân Đài
QH MR 

GX Vĩnh Lộc
QH MR 

GX Cửa Sót
QH MR 

GX Mỹ Lộc
QH MR 

nhà máy nước Thạch Bằng
QH MR

xã Hồng Lộc
QH trang trại

Cty Tiến Đạt
Khu đất NTTS

THPT Nguyễn Văn Trỗi
Mở rộng trường 

cụm công nghiệp Thạch Bằng
Hạ tầng ngoài hàng rào 

dùng xăng dầu Cửa Sót
Cảng thủy nội địa chuyên 

THCS Tân Vịnh
Mở rộng trường 

MN Thụ Lộc
MR trường

thao xã Phù Lưu
Trung tâm thể 

GX Xuân Tình
QH MR 

họ Xuân Hải
Mở rộng giáo 

ÐC

vùng cửa bà Vân
QH đất ở 

 xã Thịnh Lộc
Trạm xử lý nước sạch

thôn Hà Ân
Đất làng nghề

nghỉ dưỡng Lộc Hà 
Khu khách sạn, biệt thự 

ÐC
Bầu Sớt

TMDV vùng 

thôn Sơn Phú
QH đất TMDV

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN NGHI XUÂN
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